
     UBND HUYỆN ĐĂK HÀ 

HĐTD VIÊN CHỨC NĂM 2023  

 

 

PHỤ LỤC 

Danh mục tài liệu ôn tập - kỳ tuyển dụng viên chức 

 sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Đăk Hà năm 2023 

(Kèm theo Thông báo số:      /TB-HĐTD ngày     /     /2023 của Hội đồng tuyển dụng 

viên chức huyện Đăk Hà) 

 

A. KIẾN THỨC CHUNG  

1. Luật Viên chức năm 2010;  

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức năm 2019 (Số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều luật cán bộ, công chức và luật viên chức) 

3. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019; 

4. Nghị định 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý viên chức; 

5. Nghị định 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp 

loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.  

6. Nghị định 48/2023/NĐ-CP, ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

7. Nghị định 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức.  

8. Nghị định 71/2023/NĐ-CP, ngày 20/9/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ 

về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 

9. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ quy định 

về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

B. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

I. Vị trí Giáo viên mầm non hạng III 

1. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT, ngày 13/4/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục mầm non (Hợp nhất các Thông 

tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009; Thông tư số 28/2016/TT-

BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016; Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT, ngày 

31/12/2020) 



2. Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 23/7/2010 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Ban hành quy định về Bộ Chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi; 

3. Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 của của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo dục mầm non; 

4. Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống 

tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non; 

5. Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT, ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.  

6. Hướng dẫn 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của bộ Giáo 

dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 

08/10/2018 của Bộ Giáo dục và đào tạo. 

7. Văn bản hợp nhất số  08/VBHN-BGDĐT ngày 21 tháng 7 năm 2023 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công 

lập; 

8. Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT, ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành quy định về hội thi giáo viên dạy giỏi sở giáo dục mầm non; 

giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cơ sở giáo dục phổ thông. 

9. Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT, ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ 

sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục 

thường xuyên;  

10. Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT ngày 05/12/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên 

giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và 

giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 

19/2019/TT-BGDĐT, ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. 

11. Thông tư 30/2021/TT-BGDĐT, ngày 05/11/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định quy trình biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu 

để sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non. 

12. Thông tư số số 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở 

giáo dục mầm non. 

13. Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Ban hành điều lệ trường mầm non. 

14.Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non; 

15. Quyết định số 1350/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/5/2019 của Bộ giáo dục và 



đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý 

giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025. 

16. Kế hoạch số 626/KH-BGDĐT, ngày 30/06/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-

2025; 

17. Quyết định 5006/QĐ-BGDĐT, ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về ban hành kế hoạch giai đoạn 2 thực hiện đề án “tăng cường chuẩn bị tiếng 

Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-

2020, định hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ; 

18. Liên hệ thực tế: Công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. 

II. Vị trí giáo viên tiểu học hạng III 

1. Sách giáo khoa, sách giáo viên của các lớp cấp tiểu học. 

2. Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Quyết 

định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Chương trìnhg giáo dục phổ thông.  

4. Thông tư 22/2016/TT-BGD ĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban 

hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo Quy định đánh giá học sinh tiểu học. 

6. Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học; 

7. Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BGDĐT ngày 21 tháng 7 năm 2023 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ 

nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. 

8. Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT, ngày 20/12/2019 Thông tư ban hành 

quy định về hội thi giáo viên dạy giỏi sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, 

giáo viên chủ nhiệm giỏi cơ sở giáo dục phổ thông. 

9. Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT, ngày 01/11/2019 Thông tư ban hành 

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. 

10. Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT, ngày 12/11/2019 Thông tư ban hành 

Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm 

non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên; 

Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT ngày 05/12/2022 Thông tư sửa đổi bổ sung một 

số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo 

dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường 



xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT, ngày 12/11/2019 

của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. 

11. Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH, ngày 7/6/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học. 

12. Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học. 

13. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT, ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ 

thông. 

14. Liên hệ thực tế: trong hoạt động dạy và học. 
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